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LỜI MỞ ĐẦU 

Hóa chất ngày càng được sản xuất và sử dụng nhiều hơn. Nếu như 50 năm 

trước đây, hàng năm chỉ sản xuất ra 1 triệu tấn hóa chất thì ngày nay con số đó là 

trên 400 triệu tấn. Cứ mỗi năm có hơn 1000 hóa chất mới được sản xuất ra và hiện 

có hơn 80.000 chất đang hiện hành trên thị trường. Ở Việt Nam, lượng hóa chất sử 

dụng hàng năm lên tới hơn 9 triệu tấn; trong đó hơn 3 triệu tấn phân bón và 4 triệu 

tấn sản phẩm dầu dừa.  

Hóa chất đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng cuộc sống của con 

người, bảo vệ và nâng cao năng suất cây trồng, chữa bệnh, tạo ra vật liệu mới có 

nhiều tính chất mà vật liệu tự nhiên không có. Nhưng hóa chất cũng chứa đựng 

nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu như 

không biết cách sử dụng; trong đó, có nhiều tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh 

nghề nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư gây ảnh hưởng đến sự phát triển của 

thai nhi, gây biến đổi gen…Hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe con người và phá hủy môi trường sinh thái.  

Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và bảo 

vệ môi trường, tránh ảnh hưởng nguy hại trong việc sử dụng hóa chất ngày càng 

được sự quan tâm rộng rãi trên thế giới và ở nước ta.  

Để giảm tới mức thấp nhất các ảnh hưởng độc hại của hóa chất, ngăn ngừa 

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc với hóa chất gây ra việc huấn 

luyện cho người sử dụng lao động và người lao động về an toàn sử dụng hóa chất 

tại nơi làm việc là biện pháp cần thiết và bắt buộc được pháp luật quy định.  
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Chương I : TỔNG QUAN VỀ HÓA CHẤT 

1. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan: 

 
 
 
 
 
 

LUẬT HÓA 
CHẤT 

NGHỊ ĐỊNH 
  

THÔNG TƯ, 
 THÔNG TƯ LIÊN 

BỘ 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP 

Nghị định113/2017/NĐ-CP 

Thông tư 
40/2011/TTLTThông tư 17/2022/TT-BCT 

Thông tư 32/2017/TT-BCT 

Thông tư 37/2020/TT-BCT 
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1. Văn bản luật: 
a. Luật hóa chất (năm 2007): 

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý 

nhà nước về hoạt động hóa chất. 

b. Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 

111/2021/NĐ-CP: Quy định về nhãn hàng hóa: 

c. Nghị định 26/2011/NĐ-CP:  

 Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008: Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hóa chất.  

Trong đó có điều 7a. Đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất: Tổ 

chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải có trách nhiệm trong việc cử lãnh đạo, 

người quản lý, người lao động trong cơ sở tham gia các khóa đào tạo, huấn 

luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất. Sau khi được đào tạo, huấn luyện về kỹ 

thuật an toàn hóa chất, người đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận. 

d. Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số 

điều của luật hóa chất 

e. Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

f. Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất.  

g. Thông tư 36/2019/TT-BCT Quy định về quản lý chất lượng đối với sản 

phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

2. Giới thiệu về hóa chất:  
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2.1. Khái niệm về hóa chất:  

 Điều 4 – Luật hóa chất (năm 2007) quy định:  

 Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác 

hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo. 

 Chất là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, 

những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, không bao 

gồm các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi. 

  Hỗn hợp chất là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy 

ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường. 

 Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau 

đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và 

ghi nhãn hóa chất:  

 +  Dễ nổ; 
 + Ôxy hóa mạnh;  
 + Ăn mòn mạnh;  
 + Dễ cháy;  
 + Độc cấp tính; 
 + Độc mãn tính;  
 + Gây kích ứng với con người; 
 + Gây ung thư hoặc có nguy cơ 
gây ung thư; 
  + Gây biến đổi gen; 
  + Độc đối với sinh sản; 
  + Tích luỹ sinh học; 
  + Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; 
  + Độc hại đến môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoá chất độc là hóa chất nguy hiểm có ít nhất một trong những đặc tính 

nguy hiểm quy định từ điểm đ đến điểm n khoản 4 Điều này. 
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 Hoá chất mới là hóa chất chưa có trong danh mục hóa chất quốc gia, danh 

mục hóa chất nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 

thừa nhận.  

 Hoạt động hóa chất là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua 

bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, 

thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất. 

 Sự cố hóa chất là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có 

nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường.  

 Sự cố hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây 

hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng 

kiểm soát của cơ sở hóa chất. 

 Đặc tính nguy hiểm mới là đặc tính nguy hiểm được phát hiện nhưng chưa 

được ghi trong phiếu an toàn hóa chất. 

2.2. Những mối nguy hiểm từ việc sử dụng hóa chất: 

Hầu hết tất cả chất hóa học được 
sử dụng trong đời sống hàng 
ngày, trong cơ sở sản xuất kinh 
doanh đều liên quan đến một 
hoặc nhiều vấn đề về sức khỏe 
hay mối nguy cho cơ thể con 
người. Những mối nguy này là 
tác nhân tiềm tàng ảnh hưởng 
đến con người, môi trường làm 
việc, cộng đồng và môi trường 
xung quanh.  

 
 

a. Những nguy hại về sức khỏe: 
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 Tính nghiêm trọng của mối nguy – là tính độc hại vốn có của hóa chất, điều 

đó có nghĩa là “sức mạnh” của nó là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe. 

 Sự phơi nhiễm – có khả năng xảy ra, với thời gian và mức độ phơi nhiễm (hít 

phải, ngấm qua da, nuốt phải) với nhiều trạng thái khác nhau của hóa chất (thể 

khí, lỏng bụi lơ lửng hay dạng bột cứng…) 

 Cơ thể con người đối với hóa chất – Nói chung, mỗi người có những mức độ 

nhạy cảm khác nhau đối với hóa chất. Một số cá nhân có thể trở nên thụ cảm 

hóa chất nào đó sau khi đã tiếp xúc qua và sau đó sẽ biểu hiện những phản ứng 

của sức khỏe để kháng lại tại những mức độ phơi nhiễm mà không ảnh hưởng 

nhiều đến các cá nhân đó.  

Hóa chất khác nhau thì mối nguy đến sức khỏe cũng khác nhau. Nhìn 

chung có hai dạng ảnh hưởng có hại đến sức khỏe: 

+ Cấp tính: Nguy hiểm xảy ra trong quá trình tiếp xúc hoặc sau khi tiếp xúc 

+ Mãn tính: Nguy hiểm xảy ra sau một thời gian dài tiếp xúc thường xuyên, ví 

dụ nhiều tháng, nhiều năm.  

Với hai dạng ảnh hưởng này, hóa chất có thể gây ra: 

- Gây ung thư: Do phơi nhiễm với một số hóa chất có thể làm phát triển các tế 

bào ung thư ở một hay nhiềm loại tế bào trong cơ thể con người. 

- Gây ăn mòn: Do phơi nhiễm với hóa chất có thể gây ra bỏng cấp tính, gây loét 

và tổn thương mô ở mắt, da và đường hô hấp. 

- Gây độc hại đối với các bộ phận đặc biệt trong cơ thể: Có vài hóa chất biểu 

hiện độc tính của nó với một số cơ quan đặc biệt như gan, thận, phổi, máu, 

mắt, tai, hệ thần kinh, hệ sinh sản và đặc biệt các bào thai đang phát triển. 

- Gây mẫn cảm: do phơi nhiễm với hóa chất có thể gây nên dị ứng da và hệ hô 

hấp (thông thường được hồi phục bằng hệ miễn dịch). 

b. Ảnh hưởng nguy hại đến môi trường:  
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Nhiều loại hóa chất có khả năng tích lũy sinh học cao, khó phân hủy và 

có khả năng phát tán, di chuyển xa trong phạm vi hàng trăm km, gây hại cho 

môi sinh, gây độc cho môi trường đất, nước, không khí. 

2.3. Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) 

Do yêu cầu của luật pháp, các nhà máy hay các đối tác phải cung cấp cho 

khách hàng Phiếu an toàn hóa chất. Trong trường hợp nhà cung cấp không cung cấp, 

người mua phải yêu cầu gửi bảng MSDS cho từng loại hóa chất mà họ mua. 

Những hạng mục dưới đây là những thông tin cần có trong bảng MSDS: 

 Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp. 

 Thông tin về thành phần các chất.  

 Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất 

 Biện pháp sơ cứu về y tế 

 Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

 Yêu cầu về lưu trữ 

 Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân 

 Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

 Tính ổn định khả năng phản ứng của hóa chất 

 Thông tin về độc tính 

 Thông tin về sinh thái môi trường 

 Yêu cầu trong việc thải bỏ 

 Quy định về vận chuyển 

 Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

 Các thông tin cần thiết khác 
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2.4. Bảng số Liệu An Toàn Hóa Chất (CSDS): 
Bảng MSDS cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về đặc tính hóa chất, 

nhưng có thể nó không có hiệu quả cho công nhân trong việc sử dụng và quản lý 
hóa chất.  

Vì vậy, các lưu trình hướng dẫn và Bảng An Toàn Hóa Chất (CSDS) phải 
được lập ra để cung cấp các thông tin thiết yếu và dễ hiểu đến công nhân trong 
việc sử dụng và bảo quản hóa chất. Bảng hướng dẫn này phải được viết bằng 
ngôn ngữ dễ hiểu đối với công nhân và được dán ở vị trí dễ quan sát nhất trong 
khu vực lưu giữ hóa chất và nơi sử dụng. 

Bảng số liệu an toàn hóa chất có thể thích hợp cho các chất khác nhau với 
những đặc tính giống nhau và các mối nguy được mô tả trong Lưu Trình Hướng 
Dẫn Sử Dụng, vì vậy cũng giảm bớt đi một phần công việc in ấn của nhà máy. 
Lưu trình hướng dẫn sử dụng hóa chất là một phần tài liệu làm việc của nhà máy 
và cũng là một phần của hệ thống quản lý về Sức khỏe, An toàn và Môi trường, 
CSDS cần lưu cùng với MSDS. CSDS phải được dán ở những khu vực làm việc 
có hóa chất.  
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2.5. Phân loại hóa chất:  
Điều 27 – Luật hóa chất (năm 2007) hướng dẫn việc phân loại,  ghi nhãn Hóa chất:  

 Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có nghĩa vụ phân loại, ghi nhãn 

hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường.  

  Việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc, hướng dẫn kỹ thuật của Hệ 
thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) 

  Việc ghi nhãn đối với các hóa chất được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

nhãn hàng hoá. 

  Việc ghi nhãn đối với hoá chất nguy hiểm được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về nhãn hàng hóa và hướng dẫn của Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại 
và ghi nhãn hóa chất. 

  Bộ Công thương hướng dẫn, quản lý việc phân loại, ghi nhãn hóa chất theo Hệ 
thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất và xác định lộ trình áp 
dụng các quy định về phân loại và ghi nhãn đối với chất, hỗn hợp chất. 

       Ghi chú: Kí hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất (GHS): 
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Ngoài ra, trên thế giới còn sử dụng một số kí hiệu sau: 

Phân loại theo NFPA – 704 

 (Theo tiêu chuẩn của Mỹ) 

Biểu thị bằng mầu sắc và số: 

Màu đỏ: Dễ cháy nổ 

Màu xanh: Có hại cho sức khỏe 

Màu vàng: Hoạt tính hóa học 

Màu trắng: Các mối nguy cụ thể 
 

 

Phân loại theo United Nation: 

(Theo tiêu chuẩn Châu Âu) 

Biểu thị bằng mầu sắc, chữ và số phân loại 
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Chương II: ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI 

1.  Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể con người: 

           Hóa chất có thể đi vào cơ thể con người theo 3 đường: 

 Đường hô hấp: khi hít thở các hóa chất dưới dạng khí, hơi hay bụi 

 Hấp thụ qua da: khi hóa chất dính vào da gây tổn thương cho da. 

 Đường tiêu hóa: Do ăn, uống hoặc sử dụng những dụng cụ ăn đã bị 

nhiễm hóa chất 

a) Qua đường hô hấp: 

Một hóa chất khi lọt vào đường hô hấp sẽ kích thích màng nhầy của 

đường hô hấp trên và phế quản – đây là dấu hiệu cho biết sự hiện diện của hóa 

chất. Sau đó, chúng sẽ xâm nhập sâu vào phổi gây tổn thương phổi hoặc lưu 

hành trong máu. Mức độ thâm nhập của các hạt bụi vào cơ thể phụ thuộc vào 

kích thước hạt và tính tan của chúng.  

b) Hấp thụ qua da: 

Một trong những đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể là qua da. Độ 

dày của da cùng với sự đổ mồ hôi và tổ chức mỡ ở lớp dưới da có tác dụng như 

một hàng rào bảo vệ chống lại việc hóa chất xâm nhập vào cơ thể và gây tổn 

thương cho da.  

Hóa chất dây dính trên da có thể có các phản ứng sau: 

 Phản ứng với bề mặt của da gây viêm da. 

 Xâm nhập qua da, kết hợp với tổ chức protein gây dị ứng da 

 Xâm nhập qua da vào máu. 

c) Qua đường tiêu hóa: 

Do bất cẩn để chất độc dính trên môi, mồm rồi vô tình nuốt phơi hoặc ăn, 

uống, hút thuốc trong khơi bàn tay dính hóa chất hoặc dùng thức ăn và đồ uống 
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bị nhiễm hóa chất là những nguyên nhân chủ yếu để chất xâm nhập vào cơ thể 

qua đường tiêu hóa. 

Ngoài ra, có một số hạt bụi từ đường thở lọt vào và sau đó theo nước bọt 

vào đường tiêu hóa. 

Thông thường hóa chất hấp thụ qua đường tiêu hóa ít hơn so với 2 đường 

trên, hơn nữa tính độc sẽ giảm khi qua đường tiêu hóa do tác động của dịch dạ 

dày và dịch tụy. 

2. Mức độ ảnh hưởng của hóa chất đối với sức khỏe: 

2.1. Loại hóa chất tiếp xúc: 

Đặc tính lý, hóa của hóa chất quyết định khả năng xâm nhập của nó vào 

cơ thể con người; chẳng hạn: các hóa chất dễ bay hơi sẽ có khả năng tạo ra trong 

không khí tại nơi làm việc một nồng độ cao, các chất càng dễ hòa tan trong dịch 

thể, mỡ và nước thì càng độc… 

2.2. Nồng độ và thời gian tiếp xúc: 

Về nguyên tắc, tác hại của hóa chất đối với cơ thể phụ thuộc vào lượng 

hóa chất đã hấp thụ. Trong trường hợp hấp thụ qua đường hô hấp, lượng hấp thụ 

phụ thuộc chính vào nồng độ của hóa chất trong không khí và thời gian tiếp xúc. 

Thông thường, khơi tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng với nồng độ hóa chất 

cao có thể gây ra những ảnh hưởng cấp tính (nhiễm độc cấp); trong khơi đó tiếp 

xúc trong thời gian dài nhưng với nồng độ thấp sẽ xảy ra hai xu hướng: hoặc là 

cơ thể chịu đựng được, hoặc là hóa chất được tích lũy với khối lượng lớn hơn, 

để lại ảnh hưởng mãn tính. 

2.3. Ảnh hưởng kết hợp của các hóa chất: 

Trong một số trường hợp khi xâm nhập vào cơ thể giữa hai hay nhiều hóa 

chất có thể kết hợp với nhau tạo ra một chất mới với những đặc tính khác hẳn và 

sẽ có hại tới sức khỏe hơn tác hại của từng loại hóa chất thành phần. 
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2.4. Tính mẫn cảm của người tiếp xúc: 

Có sự khác nhau lớn trong phản ứng của mỗi người khơi tiếp xúc với hóa 

chất. Tiếp xúc với cùng một lượng trong cùng một thời gian một vài người bị 

ảnh hưởng trầm trọng, một vài người bị ảnh hưởng nhẹ. 

2.5.  Các yếu tố làm tăng nguy cơ người lao động bị nhiễm độc: 

 Vi khí hậu: 

+ Nhiệt độ cao: làm tăng khả năng bay hơi của chất độc, tăng tuần hoàn, hô 

hấp do đó làm tăng khả năng hấp thụ chất độc. 

      + Độ ẩm không khí tăng: làm tăng sự phân giải của một số hóa chất với 

nước, tăng khả năng tích khí lại ở niêm mạc, làm giảm hơi độc bằng mồ hôi, do 

đó cũng làm tăng nguy cơ bị nhiễm độc 

 Lao động thể lực quá sức làm tăng tuần hoàn, hô hấp và tăng mức độ nhiễm 

độc 

 Chế độ dinh dưỡng không đủ hoặc không cân đối làm giảm sức đề kháng của 

cơ thể. 

3. Tác hại của hóa chất đối với cơ thể: 

Khi tiếp xúc với hóa chất với nồng độ vượt quá ngưỡng cho phép, hóa 

chất có thể gây những tác động nguy hiểm cho cơ thể như: 

 Kích thích,dị ứng 

 Gây ngạt 

 Gây mê và gây tê 

  Gây ung thư 

 Tác động đến hệ thống các cơ quan chức năng 

 Hư bào thai 

 Ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai (đột biến gen) 
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   Bệnh bụi phổi 

  Ảnh hưởng đến chức năng sinh sản 

3.1. Kích thích: 

Khi tiếp xúc với hóa chất 

các phần của cơ thể 

thường hay bị tác động 

kích thích mắt và đường 

hô hấp. 

 

 

a) Kích thích đối với mắt: 

Hóa chất nhiễm vào mắt có thể gây tác động từ khó chịu nhẹ, tạm thời tới 

thương tật lâu dài. Mức độ thương tật phụ thuộc vào lượng, độc tính của hóa 

chất và các biện pháp cấp cứu.  

b) Kích thích đối với da: 

Khi một hóa chất tiếp xúc với da, có thể chúng sẽ làm biến đổi các lớp 

bảo vệ khiến cho da bị khô, xù xì và xót. 

c) Kích thích đối với đường hô hấp: 

Một số loại hóa chất hòa tan như: Amoniac, fornamdehit, sunfur, axit và 

kiềm ở dạng mù sương, khí hoặc hơi khi tiếp xúc với đường hô hấp trên (mũi và 

họng) sẽ gây ra cảm giác bỏng rát vì sự ẩm ướt của đường mũi họng. Một vài 

chất kích thích như sunfua dioxit, clo và bụi than… tác động dọc theo đường thở 
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gây ra viêm phế quản, đôi khi gây tổn thương trầm trọng đường thở và mô phổi. 

Các hóa chất ít tan trong nước sẽ xâm nhập vào vùng trao đổi khí. Các chất này 

ít xuất hiện ở nơi làm việc song những tổn thương mà chúng gây ra đối với 

người lao động thì rất nghiêm trọng. 

3.2.  Gây ngạt: 

Có 02 dạng gây ngạt là ngạt thở vật lý và ngạt thở hóa học: 

a. Ngạt thở vật lý:  

Bình thường không khí chứa khoảng 21% ôxy, nếu nồng độ oxy hạ xuống 

dưới 19,5% thì không đủ để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cơ thể và xuất hiện 

các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và rối loạn hành vi. Một số loại 

khí như metan, Nito… khi nồng độ tăng sẽ chiến chỗ thay thế oxy và gây ngạt 

vật lý. 

b. Ngạt thở hóa học: 

Chất gây ngạt hóa học ngăn cản máu vận chuyển oxy tới các tổ chức của 

cơ thể. Chất gây ngạt đặc trưng cho loại này là CO. Các chất khác như 

hydroxyanua, hoặc hydro sunfua …cản trở khả năng tiếp nhận oxy của tế bào, 

ngay cả khi máu giàu oxy. 

3.3.  Gây mê và gây tê: 

Tiếp xúc với nồng độ cao một số hóa chất như: etanol, propanol, axeton 

và metyl-etyxeton, axetilen, hydrocacbon…có thể làm suy yếu hệ thần kinh 

trung ương, gây ngất thậm chí dẫn đến tử vong.  
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3.4.  Gây tác hại tới hệ thống các cơ quan của cơ thể: 

Cơ thể con người được tạo nên 

bởi nhiều hệ cơ quan, nhiễm độc 

hệ thống liên quan tới tác động 

của hóa chất tới một hoặc nhiều 

cơ quan trong cơ thể, làm ảnh 

hưởng tới toàn bộ cơ thể. 

Một số hóa chất có thể gây tổn 

thương cho gan như alcol, cacbon 

tetraclorua, tricloetylen, 

clorofom… 

Các hóa chất cản trở thận đào thải 

chất độc gồm etylen glycol, 

cacbon disunphua, cacbon 

tetraclorua..Các hợp chất khác 

như Cadimi, chì, nhựa thông, 

etanol, toluene…sẽ làm hỏng dần 

chức năng của thận. 

 

3.5.  Gây ung thư: 

Khi tiếp xúc lâu dài với một số hóa chất có thể tạo sự phát triển tự do của 

tế bào dẫn đến khối u – ung thư. Các chất như asen, amiang, crom, niken…có 

thể gây ung thư phổi. Ung thư da do tiếp xúc với asen, sản phẩm dầu mỏ và 

nhựa than. Ung thư gan có thể do tiếp xúc với vinyl clorua đơn thể, trong khi 

ung thư tủy xương là do benzene. 
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3.6.  Hư thai (quái thai): 

Dị tật bẩm sinh có thể là hậu quả của việc tiếp xúc với các hóa chất gây 

cản trở quá trình phát triển bình thường của bào thai.  

3.7.  Ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai: 

Một số hóa chất tác động đến cơ thể người gây đột biến gen tạo những 

biến đổi không mong muốn trong các thế hệ tương lai. 

3.8.  Bệnh bụi phổi: 

Bệnh bụi phổi hay bệnh ho dị ứng do hít nhiều bụi, là tình trạng lắng đọng 

các hạt bụi nhỏ ở vùng trao đổi khí của phổi và phản ứng của các mô trước sự 

hiện diện của bụi. 

 
 

Phổi bị nhiễm bụi than Phổi bị nhiễm kim loại Phổi bị ung thư do thuốc lá 
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3.9.  Ảnh hưởng đến chức năng sinh sản: 

Một số hóa chất nguy hiểm có thể tác động tới hệ sinh dục, làm mất khả 

năng sinh sản ở đàn ông và sảy thai ở phụ nữ đang mang thai. Các chất như: 

etylen dibromua, khí gây mê, cacbon disunfua, clopren, benzen, chì, các dung 

môi hữu cơ…có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới. Tiếp xúc với thuốc 

gây mê thể khí, glutarandehoit, clopren, chì, các dung môi hữu cơ, cacbon 

disunfua và vinyl clorua có thể gây sảy thai. 
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Chương III: KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

1. Kiểm soát mối nguy: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động kiểm soát mối 

nguy hóa chất. 

a. Biện pháp loại bỏ:  

Biện pháp tốt nhất trong việc ngăn chặn các rủi ro phát sinh từ việc sử 

dụng các hóa chất nguy hiểm là loại trừ khỏi môi trường làm việc những hóa 

chất đó. Tuy nhiên, điều này không phải luôn thực hiện được. 

b. Thay thế:  

Loại bỏ các chất, hoặc các quá trình độc hại, nguy hiểm hoặc thay thế 

chúng bằng hóa chất khác ít nguy hiểm hơn hoặc không còn nguy hiểm nữa 

c.  Biện pháp kỹ thuật:  

Thực hiện việc che chắn giữa người lao và hóa chất nhằm ngăn cách mọi 

nguy cơ liên quan tới hóa chất đối với người lao động. Ngoài ra sử dụng hệ 

thống thông gió thích hợp để di chuyển hoặc giảm nồng độ độc hại trong không 

khí chẳng hạn như khói, khí, bụi, mù. 
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d. Biện pháp hành chính:  

Áp dụng các quy trình làm việc cụ thể với từng loại hóa chất. Giám 

định, đo đạc môi trường làm việc…thực hiện đào tạo an toàn hóa chất cho 

người làm việc với hóa chất.  

e. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:  

Trang thiết bị bảo vệ cái nhân cho người lao động nhằm ngăn ngừa việc 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Phần lớn các nguy cơ từ sử dụng hóa chất có thể 

kiểm soát được bằng các biện pháp kỹ thuật kể trên. Nhưng khi các biện pháp 

đó chưa loại trừ hết được các mối nguy, hay nói cách khác khi nồng độ hóa chất 

trong môi trường chưa đạt tiêu chuẩn cho phép thì người lao động phải được 

trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện này chỉ làm sạch không khí bị 

nhiễm hóa chất trước khi vào cơ thể chứ nó không làm giảm hoặc khử chất độc 

có trong môi trường xung quanh. Do đó khi sử dụng các phương tiện bảo vệ đã 

hư hỏng hoặc không đúng chủng loại có nghĩa là ta đã tiếp xúc trực tiếp với hóa 

chất nguy hiểm. Vì vậy, không được coi phương tiện bảo vệ cá nhân là biện 

pháp đầu tiên để kiểm soát rùi ro mà chỉ được coi là biện pháp hỗ trợ thêm cho 

các biện pháp kiểm soát kỹ thuật. 
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2.  Kỹ thuật an toàn hóa chất trong công nghiệp: 

2.1.  Nguyên tắc an toàn khi sử dụng hóa chất: 

Phải kiểm tra thông tin của nhà cung cấp hóa chất như: phân loại, đánh 

giá, đánh dấu, dán nhãn… 

Hiểu rõ tài liệu hướng dẫn, qui trình làm việc, tính chất độc hại, cách 

phòng ngừa và cách sơ cấp cứu trong trường hợp ngộ độc hoặc sự cố. 

Làm việc theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà cung cấp. 

Tất cả các hồ sơ tài liệu, các thông tin về hóa chất phải được để gần nơi 

làm việc với ngôn ngữ dễ đọc, dễ hiểu. 

Phải biết vị trí vòi nước sạch gần nhất để rửa khi hóa chất bắn, đổ vào 

người, vào mặt hoặc mắt. 

Mỗi thùng hóa chất phải được dán nhãn, đánh dấu phù hợp. 

Không vào các khu vực có lưu trữ hóa chất độc hại khi không cần thiết. 

Cấm hút dung dịch hóa chất độc bằng miệng. 

Không ăn uống, hút thuốc, nghỉ tại nơi có hóa chất nguy hiểm độc hại. 

Không làm việc, tiếp xúc khi mắc bệnh dị ứng với hóa chất. 

Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp cho từng loại hóa chất như:  

 Dùng khẩu trang, mặt nạ phòng độc hoặc thiết bị thở đối với hóa chất độc hại 

dễ bay hơi; 

  Sử dụng quần áo, găng tay, ủng chống hóa chất đối với hóa chất có khả năng 

gây bỏng, kích thích da.  

 Đối với hóa chất dễ cháy nổ: Trong quá trình làm việc phải áp dụng các 

biện pháp phòng chống cháy nổ phù hợp như cách ly nguồn nhiệt, nguồn lửa, 

nơi làm việc phải thông thoáng… 
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2.2.  Nguyên tắc an toàn khi lưu kho: 

Đối với các hóa chất nguy hiểm, thì chỉ nên để tại nơi làm việc số lượng 

vừa đủ cho yêu cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản trong kho. 

Kho hóa chất phải đảm bảo được yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những người 

làm việc ở gần và không gây ô nhiễm môi trường. 

 Các thùng chứa không được rò rỉ, han rỉ và phải được sắp xếp hợp lý, không 

cản trở gây vấp ngã. 

 Mỗi loại phải có qui định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

 Thường xuyên cập nhật số lượng hóa chất trong kho vào sổ. 

 Không để các hóa chất có tính tương kỵ gần nhau, không để các hóa chất dễ 

cháy nổ gần các hóa chất duy trì sự cháy (Oxy, chất nhả Oxy). 

 Nơi có hóa chất nguy hiểm, độc hại phải có bản hướng dẫn qui cách sử dụng, 

bảo quản, vận chuyển an toàn và được đạt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

 Người không có trách nhiệm không được vào kho hóa chất. 

 Cấm ăn, uống, tụ hội, ngủ, nghỉ trong kho chứa hóa chất. 

 Chỉ nên lưu giữ số lượng hóa chất cần thiết cho hoạt động. 

Một nhà kho đạt yêu cầu dùng để cất giữ hóa chất là: 

 Sàn nhà phải thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt không 

gồ ghề phải để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài phải chịu được lửa ít nhất là 30 

phút; tất cả bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên trong của tường nhẵn, 

có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. Nếu kho được xây dựng đơn lẻ 

thì mái phải làm bằng một vật liệu khó cháy và thông khí dễ dàng khi cháy.  

 Có lối ra, vào phù hợp với những cửa chịu lửa được mở hướng ra ngoài. Cửa 

phải có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn (lối đi 

chính phải rộng tối thiểu 1,5m). Các cửa bên trong nên là loại cửa lò xo mở hai 
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hướng và đóng tự động, ở những nơi mà những kho chứa được xây dựng trong 

một nhà kho chung (kho tổng), thì các cửa thoát nạn nên thiết kế mở hướng 

thẳng ra bên ngoài tòa nhà.  

 Có chỗ chứa hóa chất tràn đổ hoặc rò rỉ để bảo vệ môi trường bên ngoài. 

Trong trường hợp môi trường đặc biệt nhạy cảm, phải xây dựng một hệ thống 

thoát nước bên trong nối liền với các hố quây nước hoặc với các công trình xử 

lý chất thải. 

 Được giữ khô và tránh được sự gia tăng nhiệt độ. Trong điều kiện quá nóng 

hoặc quá lạnh, hầu hết các hóa chất nông nghiệp bị phân hủy và thậm chí thùng 

chứa cũng có thể bị hỏng. Tương tự như vậy, sự ẩm ướt cũng làm cho các bao, 

gói giấy bị hư hại, và có thể dẫn đến việc rò rỉ hóa chất. 

 Có ánh sáng nhân tạo hoặc hệ thống đèn. Cửa sổ không được phép để ánh 

sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hóa chất bởi tia cực tím có thể hủy hoại thùng 

chứa và hóa chất bên trong. Đèn điện và những công tắc cần phải được đặt ở vị 

trí thích hợp để tránh hư hỏng và cần có khoảng cách nhất định giữa các đèn và 

chỗ chứa hóa chất nhằm tránh việc truyền nhiệt; 

 Có hệ thống thông gió phù hợp để làm loãng hoặc hút sạch lượng khí độc 

sinh ra. Những nơi việc thông gió tự nhiên không đủ thì phải lắp quạt thông gió. 

 Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp. Bất cứ ký hiệu cảnh báo nào 

cũng cần phải tuân thủ những yêu cầu của Quốc gia về khía cạnh màu sắc, hình 

tượng và dạng hình học. Tại kho phải có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của 

từng hóa chất những điều cần phải triệt để tuân theo khi sắp xếp, vận chuyển, 

san rót, đóng gói. 

 Được tổ chức tốt để hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng lúc, được 

xếp lên giá và xếp đúng quy cách, đảm an toàn, ngăn nắp và có thể dễ dàng nhìn 

thấy nhãn. Thông thường, xếp không cao quá 2m, không sát trần nhà kho, cách 
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tường ít nhất 0,5m, cách mặt đất từ 0,2 – 0,3m. Những sản phẩm dễ cháy phải 

được sắp xếp riêng biệt ở vị trí chống lửa đặc thù của nhà kho. Nên chứa chất 

lỏng dễ cháy, dễ bay hơi trong các thùng kim loại không rò rỉ, để trong hang, 

hầm, nơi thoáng mát. Không được xếp trong cùng một kho các hóa chất có tính 

đối nhau hoặc phương pháp chữa cháy hoàn toàn khác nhau. Đối với các hóa 

chất kỵ ẩm phải xếp cao tối thiểu 0,3m. Thêm vào đó, những sản phẩm  dễ oxy 

hóa cần cất giữ trong điều kiện hoàn toàn khô, không tồn chứa nhiều chất ôxy 

hóa trong một kho. Để đề phòng sự cố rò rỉ hay tràn đổ, không nên sắp xếp gần 

nhau những hóa chất mà khi phản ứng tạo ra các hóa chất nguy hiểm (ví dụ: 

bình chứa axit gần hợp chất cyanua thì có nguy cơ tạo khí hydro cyanua độc gây 

chết người.) Bất cứ sự sắp xếp nào trong nhà kho cũng phải cẩn thận, tránh việc 

quá tải trên các giá hoặc nén quá chặt các thùng chứa ở dưới đáy của chồng 

hàng.  

2.3. Nguyên tắc an toàn khi vận chuyển hóa chất: 

 Trước khi vận chuyển phải quan sát đường đi, không được để có vật gì làm 

cản trở lối đi vận chuyển hóa chất. 

 Sử dụng các ống dẫn, bảng tải, xe cẩn cẩu, xa đẩy 2 bánh, xe nâng, xe cút kít. 

 Nếu sử dụng ống dẫn phải đảm bảo hệ thống ống không rò rỉ. 

 Chất lỏng dễ cháy phải đảm bảo độ thông gió tốt với những thùng chứa tiếp 

đất và có đai. 

 Hóa chất trong các bình chịu áp lực phải xếp chúng thành ô có lót nỉ hoặc 

cao su và đặt các van về một phía, các van phải được đậy bằng nắp chụp, được 

chằng buộc chắc chắn. Nếu xếp đứng thì chỉ xếp 1 hàng, nếu xếp nằm thì phải 

xếp thấp hơn thành xe. 

 Phương tiện vận chuyển hóa chất phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành 

về loại hàng nguy hiểm cần vận chuyển và đảm bảo yêu cầu: 
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+ Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán hóa chất vào môi 

trường. Khi vận chuyển, không để lẫn hóa chất có khả năng phản ứng hóa 

học với nhau gây nguy hiểm. Các hóa chất phải được chứa trong bao bì phù 

hợp và vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng. 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa trên phương tiện vận chuyển. Nếu trên 

một phương tiện vận chuyển có nhiều loại hóa chất khác nhau thì ngoài 

phương tiện vận chuyển phải dán đầy đủ biểu trưng của từng loại hóa chất ở 

hai bên và phía sau phương tiện. 

 

3. Nguyên tắc an toàn khi thải bỏ hóa chất: 

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh hay vận chuyển hóa chất đều tồn tại 

những chất thải nguy hại, chất thải của hóa chất vì vậy ta nên tiến hành:  

 Phải thường xuyên kiểm tra và thải bỏ các hóa chất không còn giá trị sử 

dụng, việc thải bỏ hóa phải đảm bảo không gây độc hại cho người và môi trường 

xung quanh, phải tuân theo các văn bản pháp quy kỹ thuật hiện hành đối với loại 

hóa chất cụ thể. 

 Các thùng chứa hóa chất độc hại nguy hiểm trước khi bỏ đi phải xử lý triệt 

để tính độc hại đó; 

 Rác thải trong quá trình hoạt động sản xuất có liên quan đến hóa chất cũng 

phải được xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật hợp lý trước khi thải ra ngoài môi 

trường. 

4.  An toàn hóa chất phòng thí nghiệm: 

Khi làm việc trong phòng thí nghiệm cho dù ở trường học hay các công 

ty xi măng, xí nghiệp …an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Không tuân thủ các 

nguyên tắc an toàn phòng thí nghiệm, các bạn có thể sẽ trả giá nghiêm trọng.  
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 Đọc kỹ MSDS của hóa chất bạn đang sử dụng: Thông tin trên MSDS sẽ giúp 

bạn biết được các biện pháp an toàn cần thiết, cũng như độc tính của loại hóa 

chất bạn đang sử dụng. 

 Quần áo phù hợp: Bạn nên mặc những loại quần áo kín đáo, che phủ phần 

lớn bề mặt da và cơ thể. Trong trường hợp làm việc có lửa thì nhớ cột tóc cẩn 

thận để tóc không bị bắt lửa khi bạn cúi xuống. Mắc áo blouse và tạp dề phòng 

thí nghiệm. 

  Ghi nhớ vị trí cất giữ các thiết bị an toàn: Luôn biết rõ vị trí các thiết bị an 

toàn cho các trường hợp cấp, như là:  Bình chữa cháy; bồn rửa hóa học; thiết bị 

rửa mặt; điện thoại khẩn cấp 

 Mang kính bảo hộ/face shield trong suốt thời gian ở phòng thí nghiệm:  Mắt 

chúng ta rất nhạy cảm, chỉ cần một lượng rất nhỏ hóa chất dính vào mắt cũng có 

thể gây đau mắt hoặc mù lòa. 

  Nếu bạn làm việc với chất ăn mòn, đừng quên mang găng tay đề phòng hóa 

chất bị đổ lên da tay: Mang loại găng tay thích hợp với hóa chất mà mình đang 

sử dụng. Khi làm việc với chất ăn mòn mạnh như axit sunfuric đậm đặc…, găng 

tay nhựa PE sẽ không thể bảo vệ bạn mà chỉ làm cho bạn chủ quan thêm. Khi 

hóa chất dính vào bao tay, đặt bình hóa chất ấy sang một bên an toàn rồi nhanh 

chóng gỡ bỏ bao tay ra. Dùng chất hóa học khác trung hòa hóa chất dính trên đó 

(nếu bạn thực sự am hiểu về hóa chất đó) rồi rửa tay và bao tay của bạn cẩn 

thận. 

 Tuân thủ theo hướng dẫn:  Tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn và quy trình 

làm việc. Tuyệt đối không làm tắt ẩu. Nếu không biết thì phải hỏi người có trách 

nhiệm để được hướng dẫn. 
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   Khi cần pha loãng axit: Thao tác đúng là thêm axit vào nước. Không bao 

giờ cho nước vào axit vì quá trình ngược lại này sẽ sinh ra nhiệt và có thể gây 

nổ. 

 Hóa chất bị đổ nên được trung hòa trước khi lau dọn sạch sẽ: Áp dụng quy 

định xử lý tràn đổ hóa chất khi sự cố xảy ra. Đặc biệt chú ý đối với những loại 

hóa chất độc hại như thủy ngân…nếu không áp dụng đúng phương pháp có thể 

gây nguy hiểm đến tính mạng. 

  Rửa nước lạnh khi bạn bị dính hóa chất trên da: Việc sơ cấp cứu ban đầu 

đúng cách cực kỳ quan trọng. Mức độ nguy hiểm đến tính mạng phụ thuộc rất 

lớn vào biện pháp sơ cứu ban đầu. 

  Không ăn uống trong phòng thí nghiệm: Thức ăn cất giữ trong phòng thí 

nghiệm có thể bị bám hóa chất gây độc. Ngoài ra, có nhiều loại hóa chất không 

màu, không mùi trong phòng thí nghiệm nên bạn có thể uống nhầm hóa chất 

thay vì nước sạch.  

  Gọi cấp cứu khi có trường hợp nghiêm trọng hơn, hoặc cháy nổ:  

  Không nếm bất kỳ loại hóa chất nào: Không nếm bất kỳ loại hóa chất nào 

cho dù đó là muối vô hại, chúng vẫn còn lẫn các chất độc hại khác trong quá 

trình phản ứng.  

  Không dùng miệng hút Pipet: Cho dù hút nước bằng Pipet bạn cũng không 

nên dùng miệng, ngay cả khi bạn thực hiện thí nghiệm tại nhà. Vì không ai chắc 

chắn được mức độ sạch và an toàn của nước qua pipet.  

 Phải giữ hóa chất, dụng cụ không được để hư hỏng: 

 Có ý thức gìn giữ dụng cụ, tiết kiệm hóa chất mà mình sử dụng 

 Lấy hóa chất đúng lượng đã ghi trong tài liệu, mỗi hóa chất phải có 

muỗng hoặc ống hút riêng. 

 Sau khi lấy xong để lọ đúng vị trí cũ. 
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 Không để hóa chất dây bắn vào người khác 

 Hóa chất rơi đổ ra ngoài phải dọn ngay. 

 Đổ các chất thải đúng nơi quy định. 

  Đối với thí nghiệm có chất độc phải hết sức chú ý: 

 Lấy thật đúng lượng hóa chất theo hướng dẫn. 

 Điều chế vừa đủ dùng thì ngưng ngay. 

 Thiết bị thí nghiệm phải an toàn, nút và các ống dẫn khí phải kín, 

không để rò rỉ khí độc ra ngoài. 

 Khi cần thiết phải thực hiện trong tủ hút. 

 Hủy chất độc ngay sau khi xong thí nghiệm 

  Tìm hiểu trước kiến thức về các hóa chất: Tìm hiểu trước kiến thức về các 

hóa chất mà bạn sẽ sử dụng trong phòng thí nghiệm để tránh tai nạn bất ngờ. 

Biết mình đang làm gì, cẩn thận nhưng đừng quá lo lắng. 

  Dán nhãn mác cẩn thận các bình/lọ hóa chất: Việc dán nhãn các bình/ lọ hóa 

chất rất quan trọng nhằm tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. 

   Không đùa giỡn trong phòng thí nghiệm: Không pha trộn hóa chất một cách 

tùy tiện. Bạn phải hiểu rõ mình đang làm gì trong phòng thí nghiệm. Các phản 

ứng tùy tiện có thể gây cháy nổ và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. 

  Rửa tay sạch sẽ: Rửa tay sạch sẽ trước khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm 

cho dù bạn không làm đổ hóa chất trên tay, để hóa chất không dính vào thức ăn, 

nước uống của bạn sau đó.  

  Áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật: Uống sữa hoặc ăn thực phẩm họ 

đậu để giảm thiểu độc tính của hóa chất sau mỗi một cá làm việc. 

  Áp dụng biện pháp an toàn đối với thiết bị điện:  

 Trong phòng thí nghiệm, các nhà hóa học thường làm việc với các 

thiết bị điện như bếp đun sôi, lò khuấy…. 
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 Trước khi sử dụng thiết bị điện phải tiến hành tiền kiểm tra.  

 Không sử dụng thiết bị điện bị hỏng, hoặc rò điện.  

 Dùng dây điện 2 lớp vỏ cách điện. 

 Sử dụng ổ cắm điện 3 chân. 

 Tắt thiết bị điện khi không sử dụng. 

 Ra về nhớ đóng cầu dao điện tổng. 

  Tuyệt đối không hút thuốc lá, đốt lửa và sử dụng điện thoại đi động trong 

phòng thí nghiệm: Hóa chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nên việc loại bỏ 

nguồn nhiệt trong phòng thí nghiệm là cực kỳ cần thiết.  

 

Chương IV: XỬ LÝ SỰ CỐ, SƠ CẤP CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG 

1. Khái niệm về sơ cấp cứu: 

Sơ cấp cứu là những trợ giúp hay chữa trị ngay lúc ban đầu cho nạn nhân 

bất cứ chấn thương, sự cố hay bị một căn bệnh đột ngột nào đó trước khi có xe 

cấp cứu , bác sĩ, hoặc người có chuyên môn đến chữa trị.  

Việc sơ cấp cứu đó là vô cùng cần thiết bởi vì thời gian chờ đợi bác sĩ 

hay những người cấp cứu đến có thể khiến nạn nhân lâm vào tình trạng nguy 

hiểm hay không thể cứu được nữa cho dù được đưa đến bệnh viện.  

Tính mạng nạn nhân lúc đó có thể đo từng phút từng  giây. Nói một cách 

khác đó là những lúc mà sự trợ giúp kịp của bạn có thể cứu sống được một con 

người. Thực tế đã xảy ra những sự việc hết sức đau lòng và đáng tiếc không 

đáng xảy ra nếu những người xung quanh nạn nhân có kiến thức về sơ cấp cứu.  

2. Sơ cấp cứu khi bị bỏng hóa chất: 
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Tại Việt Nam, tỷ lệ bỏng hóa chất chiếm khoảng 5-6% trong các loại 

bỏng. Bỏng hóa chất có thể xảy ra trong gia đình, tại nơi làm việc hay trường 

học, hoặc kết quả của tai nạn, hành hung. Một số hóa chất khi tác dụng trên da 

và niêm mạc còn ngấm theo đường mạch máu vào cơ thể và có thể dẫn tới tử 

vong. Các hóa chất thường gây tổn thương bỏng gồm axit và base. 

2.1. Giới thiệu chung: 

a. Cơ chế gây bỏng: 

Khi axit tiếp xúc với da làm ngưng kết protein của mô và hút nước của tế 

bào. Nồng độ axit càng đậm đặc và thời gian tiếp xúc kéo dài thì hiện tượng 

ngưng kết càng nhanh và mạnh, bỏng càng sâu. 

Khi base tiếp xúc với da làm tan rã protein các mô và kết hợp với các 

protein đã bị lỏng thành proteinat kiềm. 

b. Tác hại của bỏng hóa chất với cơ thể 

Mô tổn thương do bỏng hóa chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

- Đặc tính hóa học và vật lý của hóa chất. 

- Nồng độ hóa chất. 

- Thời gian tác dụng. 

- Đặc điểm vùng cơ thể bị. 

- Cách thức và thời gian được cứu chữa ban đầu. 

c. Các dấu hiệu và triệu chứng của bỏng hóa chất bao gồm: 

- Da bị đỏ, ngứa ngáy, đau ở vị trí tiếp xúc. 

- Đau hoặc tê ở chỗ tiếp xúc. 

- Hình thành các mụn nước hoặc da chết đen ở chỗ tiếp xúc. 
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- Thị lực thay đổi nếu hóa chất bị văng vào mắt. 

- Ho hoặc khó thở. 

- Nôn 

Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể phát triển những triệu chứng 

huyết áp thấp, da xanh tái, khó thở hoặc ho nặng, đau đầu, cơ bắp co giật, 

ngừng tim hoặc nhịp tim không đều. 

2.2. Sơ cấp cứu khi bị bỏng hóa chất: 

Bản chất của việc bỏng do axit gây ra là hiện tượng phản ứng giữa axit 

hoạt động mạnh với các chất hữu cơ trên cơ thể người. Thông thường, có 3 loại 

axit vô cơ mạnh thường gây bỏng đó là: axit sunfuric (H2SO4), axit nitric 

(HNO3) và axit clohidric (HCl). Đây đều là các axit có tính oxy hóa mạnh, nhất 

là ở nồng độ đậm đặc, nó sẽ gây bỏng và tổn thương nhanh chóng nếu tiếp xúc 

trực tiếp với chúng qua da. 

Theo các chuyên gia, do tính chất oxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ 

thể, axit phá hủy cấu trúc mô như: da, mỡ, gân, cơ… gây hoại tử từ ngoài vào 

trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể. Do đó, cần biết cách sơ cứu 

bỏng axit đúng cách, nhanh chóng kịp thời. 

             Tùy từng loại axit cũng như việc bỏng axit ở các vị trí tiếp xúc khác 

nhau, có thể chia ra làm nhiều cấp độ bỏng. 

Song dù bị bỏng ở cấp độ nào, chúng cũng đều gây tổn hại đến sức khỏe và để 

lại di chứng suốt đời cho nạn nhân. Việc quan trọng đầu tiên chính là loại bỏ 

nguyên nhân gây ra bỏng, sau đó tuỳ theo vị trí bị bỏng để sơ cứu. 

a. Hóa chất dính vào mắt: 
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Để sơ cứu bỏng axit, việc đầu tiên quan là loại bỏ nguồn nguyên nhân 

gây bỏng, sau đó tuỳ theo vị trí bị bỏng để sơ cứu. 

 

 

Trong trường hợp axit dính vào mắt, người bệnh cần giữ được bình 

tĩnh tránh trường hợp thấy đau rát đưa tay lên dụi mắt. Việc này rất nguy hiểm 

khiến axit loang ra và làm tổn thương các vùng giác mạc ngây nguy hiểm hơn 

cho mắt. 

Điều đầu tiên là cần rửa sạch mắt với nước. Hãy cúi đầu dưới vòi nước 

và nghiêng sang một bên. Sau đó cố mở bên mắt bị bỏng axit trong khi cho 

nước chảy nhẹ nhàng. Để nước sạch chảy từ vòi nước trong ít nhất 20 phút. Có 

thể dùng vòi hoa sen phun nước ấm lên trán cho nước chảy tràn qua bên mắt bị 

hóa chất, hoặc hướng vòi phun vào phần sống mũi giữa hai mắt nếu cả hai mắt 

đều bị dính hóa chất. 

b. Axit dính vào da: 

Cũng như đối với việc axit dính vào mắt, việc đầu tiên cũng là rửa sạch 

axit trên da. Rửa sạch hóa chất ra khỏi bề mặt da dưới vòi nước lạnh trong 15 

phút trở lên. Xé bỏ ngay những quần áo hoặc đồ trang sức đã bị dính hóa chất 



  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO- KIỂM ĐỊNH - ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG 
Website: www.stie.vn                     Tel: 024.66820082                  Email:daotao@stie.vn 

   

44 
 

trên người. Chú ý không cởi quần áo người bị bỏng vì như thế rất dễ gây lột da, 

gây đau đớn cho nạn nhân. Khi tiếp xúc nhớ không tiếp xúc bằng tay không. 

 

Sơ cứu bỏng axit khiến nạn nhân rất đau đớn, do vậy mà ngay người thực 

hiện sơ cứu cũng cần đặc biệt cẩn thận. Sau khi rửa sạch, dùng băng gạc khô, 

vô trùng hoặc quần áo sạch che phủ lên vết bỏng. Trung hòa axit bằng dung 

dịch Natri bicacbonat 10-20%, nước xà phòng, nước vôi nhì 5%. Có thể dùng 

bột phấn viết, xà phòng đánh răng, bột hydroxyt magie rắc hoặc xoa trên tổn 

thương bỏng. 

Trung hòa base bằng axit axetic 6%, dung dịch amoniclorua (NH4Cl) 

5%, axit boric. Nếu không có dung dịch trên dùng nước dấm, nước chanh, nước 

đường 20%. 

Che phủ nhẹ nhàng vùng bỏng với khăn sạch hoặc khăn vô trùng. 

                 Bù nước và điện giải sau bỏng. 

                Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. 
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Nếu bạn không chắc chắn về hóa chất gây bỏng, hãy mang theo nhãn 

hoặc vỏ bình chứa hóa chất gây bỏng khi đưa nạn nhân đi khám cấp cứu. 

c.  Việc cần tránh khi sơ cứu: 

Khi sơ cứu, không cố gắng cởi phần quần áo dính với vết bỏng nặng. Vì 

như thế đau đớn, làm lột phần da thịt theo và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết 

thương. Một sai lầm nhiều người mắc phải là dùng đá chườm lên vết thương. 

Điều này không những làm làm tổn thương da mà còn gây khả năng bị bỏng 

kép. 

Ngoài ra, tuyệt đối không ngâm vết thương trong nước. Vết thương do 

axit gây ra rất dễ bị nhiễm trùng, do đó việc rửa sạch vết thương cần thực hiện 

dưới vòi nước, không ngâm trực tiếp trong nước. 

 

3. Sơ cấp cứu khi bị ngộ độc hóa chất:  

Nạn nhân khi nuốt hóa chất thường có biểu hiện đau họng, buồn nôn, nôn 

mửa, ho sặc sụa, môi và lưỡi sưng đỏ, phồng rộp, chảy máu, đau vùng thượng 

vị, mũi ức hoặc đau lan tỏa khắp bụng. Ngoài ra, có thể xuất hiện các vết bỏng, 

lở loét quanh vùng miệng do nuốt phải một loại hóa chất có tính ăn mòn như 

kiềm, axít, chất tẩy rửa. Tổn thương còn tùy theo loại hóa chất, nồng độ hóa 

chất, thời gian và liều lượng mà nạn nhân nuốt hoặc ăn phải. 

Nạn nhân bị khó thở, thở gấp, mặt tím tái, da nhợt nhạt, suy hô hấp. 

Ngoài ra có thể nghe thấy tiếng thở rít do co thắt thanh quản. Nạn nhân bị ngộ 

độc hóa chất, nhất là trẻ em thường có các biểu hiện rối loạn ý thức, la khóc, 

thậm chí cũng có thể hôn mê. 



  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO- KIỂM ĐỊNH - ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG 
Website: www.stie.vn                     Tel: 024.66820082                  Email:daotao@stie.vn 

   

46 
 

Khi phát hiện có người nuốt nhầm chất lạ, cần phải bình tĩnh, tránh 

hoảng loạn để xử lý được chính xác. Nhiều trường hợp sơ cứu sai lầm sẽ khiến 

tình trạng người bệnh trở nên trầm trọng hơn, có thể để lại di chứng hoặc nguy 

hiểm đến tính mạng. Cần tìm hiểu xem người bệnh đã uống nhầm loại gì, với 

lượng bao nhiêu. Với mỗi loại uống nhầm thì có cách xử lý khác nhau: 

a.  Uống nhầm xăng, axit, chất tẩy rửa: 

Đây là các chất có tính ăn mòn mạnh vì vậy tuyệt đối không được gây 

nôn. Làm vậy sẽ khiến hóa chất tràn vào khí quản lần nữa, càng tăng mức độ 

ngộ độc, gây bỏng thực quản. Các hơi hóa chất xâm nhập thực quản khiến nạn 

nhân dễ bị viêm phổi. 

Trước khi đưa tới bệnh viện có thể cho nạn nhân uống vài ngụm nước 

nhỏ để tránh bỏng rát cổ họng. Phải uống từ từ, tránh bị sặc nước nếu không 

tình trạng càng nguy kịch hơn. 

b. Uống nhầm thuốc diệt cỏ: 

Đối với trường hợp này lại phải gây nôn càng sớm càng tốt. Cho nạn 

nhân uống nước và móc họng gây nôn, tốt nhất là cho uống siro ipeca (trẻ nhỏ 

uống 10-15ml, người lớn 30 ml). Khi cho uống, đặt đầu nạn nhân thấp để tránh 

bị sặc vào phổi, đồng thời nằm nghiêng để tránh chất độc chảy vào khí quản 

gây tắc thở. 

Sau đó, cho nạn nhân uống than hoạt tính hoặc uống đất sét hấp thụ 

paraquat để giảm bớt độc tố. 

c. Để phòng tránh hậu quả 
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Để hóa chất trong hộp riêng, đậy kín, tốt nhất là có khóa, tránh xa tầm 

tay trẻ em. Không để bất cứ loại hóa chất nào trong khu vực trẻ em thường vui 

chơi qua lại. 

Không nên tái sử dụng các vỏ chai đựng nước uống, chai màu, vỏ đục, 

khó quan sát màu sắc bên trong để đựng hóa chất nhằm tránh các nhầm lẫn có 

thể xảy ra. 

Ưu tiên sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên, ít độc hại 

hơn. 

Nhà sản xuất các loại hóa chất độc hại cần có cảnh báo bằng hình ảnh 

nguy hiểm và in chữ to bằng tiếng Việt cho người sử dụng dễ dàng nhận biết và 

phân biệt. 

 Quan trọng hơn, cần biết cách xử lý tức thời khi tình huống không ngờ 

xảy ra. 

 

 


